Review-  Unit 10


I. PASSIVE FORM

 Câu bị động: 

a. Cách dùng:  Miêu tả những sự kiện xảy ra với người và vật thường bị tác động bởi người và vật khác. Chúng ta dùng động từ ở câu bị động khi chúng ta quan tâm đến hành động hơn, khi chúng ta không biết người hành động hoặc khi thấy không nhất thiết phải đề cập đến người thực hiện hành động.

b.  Cấu trúc chung:

BE   +   PAST PARTICIPLE

c.  Quy tắc chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động:

- Tân ngữ trong câu chủ động làm chủ ngữ trong câu bị động

- BE được chia theo thì của động từ ở câu chủ động.

- Chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ của câu bị động và thêm giới từ by trước nó

Active:             S       +    V   +      O

Passive:         S +              BE +   PP   +( by +O)

· Chú ý:

· Không thể đổi câu chủ động sang câu bị động nếu động từ trong câu chủ động không có túc từ.

Ex: The plane landed 1 hour ago.

· Nếu động từ trong câu chủ động có 2 túc từ, khi chuyển sang bị động, ta lấy bất kì túc từ nào xuống làm chủ từ cũng được.

.Ví dụ:               I gave him an apple.

                        An apple was given to him.

                        He was given an apple by me.

· Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ thể cách trong câu chủ động

Một số lưu ý: 

* Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian và thể cách trong câu bị động.

S   +   { BE} +   PP … + ( adv. of place ) +  (by + O)  +  (avd. of time).

VD:Lan bought this hat in Ha Noi last month.

(    This hat was bought in Ha Noi by Lan last month.

S   +   { BE }   + (  adv. of manner )  +   PP   + (by +  O) 

VD: Nam treats his dog badly 

(      Nam’s dog is badly treated.

* By  +  them, people, everyone, someone, everything, me, you, him, her, us được lược bỏ trong câu bị động. EX: Somebody has cleaned the room. (      The room has been cleaned
- Nếu chủ ngữ của câu chủ dộng là: No one. Nobody : thì câu bị động ở thể phủ định. Ex: Nobody knew the answer. (      The answer wasn’t known.
· Bỏ BY + O trong câu bị động khi nó có thể được hiểu ngầm, khi mơ hồ hoặc không quan trọng.

Ex: People speak English in many countries in the world.

· Không được tách hoặc bỏ các phần tử của động từ kép. (look up, take off, …) khi chuyển sang câu bị động.

Ex: Dung looked after my son yesterday.(      My son was looked after by Dung  yesterday.
· Nếu câu chủ động có hình thức: S + V + O + bare_inf (động từ nguyên mẫu không TO) khi chuyển sang câu bị động, nguyên mẫu không TO phải chuyển thành nguyên mẫu có to.

Ex: My father made me do that work.(      I was made to do that work
· d. Cấu trúc cụ thể của câu bị động ở các thì của động từ.Thể bị động với các thì thông dụng

	Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ đơn

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Tương lai đơn

Tương lai hoàn thành
	S + am/is/are + PP + (by + O)

S + am/is/are + being + PP + (by + O)

S + has / have been + PP + (by + O)

S + was / were + PP + (by + O)

S + was / were + being + PP + (by + O)

S + had + been + PP + (by + O)

S + will / shall + be + PP + (by + O)

S + will / shall + have been + PP + (by + O)


* Thì hiện tại đơn giản: 

Active: S         +          V    +               O

                                 Vs/Ves

Passive: S    +   is / are / am          +  PP /V-ed …(by + O)

                                                         Cột 3

Ví dụ: Lan  cleans  the house   every day.

            S         V        O

→ The house is cleaned by Lan every day.

* Thì qúa khứ đơn giản: 

Active: S    +        V-ed / Cột 2          +          O (by + O)


Passive: S   +   was / were  +   PP …

EX: Nam Cao       wrote         this book      years ago

            S                V                   O

→ This book was written by Nam Cao years ago.

* Thì hiện tại tiếp diễn: 

Active: S  + 
am/is/are 
+
 V-ing
 
+ O

 

Passive: S   +  am / is / are  +  being  +  PP …/V-ed …(by + O)

Ex: My mother is planting some trees in the garden now


→ Some trees are being planted in the garden by my mother now.

* Thì quá khứ tiếp diễn: 

Active: S          +  was/ were     +        V-ing        +O


Passive:S           +  was / were   +  being  +  PP …/V-ed …(by + O)

Ex: She was decorating the room at 8 a.m last Sunday.

→ The room was being decorated at 8 a.m last Sunday.

* Thì tương lai gần :     

Active:   S     + am / is / are  + going to       + V              +O

Passive:  S    +  am / is / are  + going to be  +   PP …V-ed …(by + O)

Ex: He is going to whitewash the walls

.→ Thewalls  are going to be whitewashed

* Thì tương lai đơn giản: 

Active:  S + will + V + O

Passive: S   +  will   +   be  +  PP ….

Ex: They will build a cinema here next year.

.→ A cinema will be built here nex year

* Thì hiện tại hoàn thành:

Active:  S   + have / has +  V-PP …/V-ed 

Passive: S   +  have / has   +   been    +  PP /V-ed ….…(by + O)

Ex: We have used this car for five years

→ This car has been used for five years

* Quá khứ hoàn thành

Active: S  + had + V-PP …/V-ed   + O

Passive: S + had been +  PP /V-ed ….…(by + O)

Ex: She had typed the letter by 9 pm yesterday.

.→ The letter had been typed by 9 pm yesterday.
* Các động từ khuyết thiếu: 

- S   +  should / may / might / can / could / must / ought to / would  +  be   +  PP …

- S   + have to / has to   +   be      +   PP …(by + O)

Ex: We have to feed the p[igs every day.

→ The pigs have to be fed every day

- S + Used to    +   be      +   PP …(by + O): 

Ex: They used to call me “John”

→ I used to be called “John”

I-Practice:

I/ REWRITE THE SENTENCES USING THE PASSIVE FORM :

A/ SIMPLE PRESENT TENSE :

1/ I buy two new magazines everyday

(Two new magazines _________________________________

2/ We plant some trees in our garden 

( Some trees___________________________________________________

3/ Everyone drinks 30 bottles of milk every month

( Thirty bottles of milk____________________________________________

4/ I meet him in my school everyday

( He ______________________________________________________

B/ SIMPLE PAST TENSE :

1/ She made the moon cakes last week.

( The moon cakes____________________________________________

2/ People recycled the glass into new glassware in 1918.

( The glass ___________________________________________________

3/ I bought an English book yesterday.

( An English book ______________________________________________

4/ I saw him at the movie theater last night.

( He ________________________________________________________
C/ SIMPLE FUTURE :

1/ We will do the housework tomorrow
(The housework ______________________________________________________

2/ Ann will write a letter.

(A letter ______________________________________________________

3/ Charles will travel to London in December

( London ___________________________________________________

4/ They will make a party for their son’s birthday.

( A party _____________________________________________

D/ PRESENT PERFECT TENSE :

1/ They have decorated their house for TET since yesterday.

( Their house __________________________________________

2/ Her father has reused the mobile phone for 2 months.

( The mobile phone ___________________________________________________

3/ The police has arrest a burglar.

( A burglar ________________________________________________________

4/ She has bought a new pair of shoes.

( A mew pair of shoes _______________________________________________

I. CHANGE INTO THE PASSIVE VOICE
1. The waiter refilled my glass.

2. My secretary will notify you next week.

3. Is a student pilot flying that airplane?

4. Alan’s knowledge about art doesn’t impress me.

5. People throw away billions of cans every year all over the world.

6.  D.E. Hughes invented microphone in 1878.

7. Do people speak Spanish in Brazil?

8. Someone will list my name in the new telephone directory.

9. A plumper is going to fix the leaky faucet.

10.  Someone has changed the name of this street.

11.  Elias Howe invented the sewing machine in 1845.

12.  The librarian didn’t allow Tom to take those books home.

13.  The teachers won’t teach knowledge on recycling tomorrow.

14.  Hoi An attracts a lot of tourists.

15.  Did all students attend first-aid course last year.

II- Turn the following sentences into the passive voice:

1. Mary does some exercises everyday. ……………………………………………………………….
2. My aunt makes a good cake. ……………………………………………………………….

3. Workers repair the roof of my school.……………………………………………………………….

4. The new teacher teaches  English.……………………………………………………………….

5. Sleepy drivers often cause accidents.……………………………………………………………….

6. English people like football.……………………………………………………………….

7. Alice visits her grandparents every week.………………………………………………

8. My grandfather keeps old photographs in these boxes.………………………………………………
9. Bill feeds the chickens every morning.……………………………………………………………….

10. Does Tom break that window?……………………………………………………………….

11. Monica found the car.……………………………………………………………….

12. A violent storm destroyed the fishing village.……………………………………………
13. The lawyer made the decision.……………………………………………………………….

14. Did your daughter eat that pie ?……………………………………………………………….

15. What plays did Shakespeare write ?……………………………………………………………….

16. Her husband didn’t love her.……………………………………………………………….

17. They invited a lot of people to their party last night.…………………………………………………
18. Christopher discovered America in 1492.……………………………………………………….

19. Last night, our grandmother told us a very interesting story.

20. A policeman took him to the police- station.…………………………………………………………

IV- Turn the following sentences into the passive voice:

1. They can’t make tea with cold water.

………………………………………………………………………………

2. The chief engineer was instructing all the workers of the plant.

………………………………………………………………………………

3. Somebody has taken some of my books away.

………………………………………………………………………………

4. They will hold the meeting before the May Day.

………………………………………………………………………………

5. They have to repair the engine of the car.

………………………………………………………………………………

6. The boys took away some pictures.

………………………………………………………………………………

7. People spend a lot of money on advertising every day.

………………………………………………………………………………

8. They may use this room for the classroom.

………………………………………………………………………………

9. The teacher is going to tell the story.

………………………………………………………………………………

10. Mary is cutting the cake with a sharp knife.

………………………………………………………………………………

11. He has provided the victims with food and clothing.

………………………………………………………………………………

12. You mustn’t used this machine after 5.30 pm

………………………………………………………………………………

13. They told the new students where to sit.

………………………………………………………………………………

14. John used to visit Mr Cole at weekends.

………………………………………………………………………………

15. my father won’t collect me at the station tomorrow.

………………………………………………………………………………

16. She ought to do all the housework.

………………………………………………………………………………

17. my mother had written the letter before 1985.

………………………………………………………………………………

18. I am cleaning my room.

………………………………………………………………………………

19. They should phone her before the meeting.

………………………………………………………………………………

20. Somebody has cleaned the room. 

………………………………………………………………………………

V- Turn the following sentences into the passive voice:

1. Bill is using the computer at the moment.

………………………………………………………………………………

2. They cancelled all flights because of fog.

………………………………………………………………………………

3. They pay designers a lot of money.

………………………………………………………………………………

4. When did they decorate your kitchen ?

………………………………………………………………………………

5. We have to test  these products .

………………………………………………………………………………

6. Somebody was recording our conversations.

………………………………………………………………………………

7. How do people pronounce this word ?

………………………………………………………………………………

8. They export bananas to Europe.

………………………………………………………………………………

VI- Turn the following sentences into the passive voice:

1.Tom delivers the mail every day

................................................................................................................................................

2. Fire destroyed that house

................................................................................................................................................

3. Bob took that book from the desk

................................................................................................................................................

4. Barbara will eat the cake

................................................................................................................................................

5. Beth has finished the report

................................................................................................................................................

6. The police easily captured the thief

................................................................................................................................................

7. The students attended the lecture

................................................................................................................................................

8. The movie disappointed us very much

................................................................................................................................................

9. Mr. John manages the export division

................................................................................................................................................

10. John returned the money last night

................................................................................................................................................

11. The teacher corrects our exercises

................................................................................................................................................

12. They started a dancing class last week

................................................................................................................................................

13. Mr. Smith saw the accident

................................................................................................................................................

14. Somebody has taken my briefcase

................................................................................................................................................

15. The teacher returned our written work to us

................................................................................................................................................ 

16. She has finished the report by noon

................................................................................................................................................

17. The mad dog bit the little boy

................................................................................................................................................

18. The police have arrested five suspects

................................................................................................................................................

19. The doctor ordered him to take a long rest

................................................................................................................................................

20. Lightning struck the house

...............................................................................................................................................

Unit 10: 

I-Grammar:

1-ADJECTIVE FOLLOWED BY AN INFINITIVE : It’s + adjective + to-V
- It’s dangerous to swim in that river.    

- It’s easy to learn English.
           

- It’s difficult to do that exercise.
      

Những tính từ thường gặp trong cấu trúc này là:easy, difficult, hard, dangerous, important, necessary, lovely, interesting, nice, great…

=> It’s + adj + to V…..  = To V…. +  tobe  + adj = V-ing.. +  tobe  + adj
2- ADJECTIVE FOLLOWED BY A NOUN CLAUSE: 

Subject + Verb + adjective + noun clause
- They are delighted that you passed your exam.         

- He was happy that you remembered his birthday.     

- I’m sure that they will come.




Những tính từ thường gặp trong cấu trúc này là:happy, delighted, sad, sure, certain, relieved, afraid, sorry…

II-Practice:

I. Make sentences, using IT + BE + ADJ + TO V

1. Learning English is difficult.

=>…………………………………………………………………….

2. It is difficult to learn English.

=>……………………………………………………………………….

3. Seeing our friends again was wonderful.

=>…………………………………………………………………….

4. Complain about that matter now is useless.

=>………………………………………………………………….

5. Sitting in one place for so long was very uncomfortable.

=>…………………………………………………………………….

6. Going to that party next week will be a lot of fun.

=>………………………………………………………………….

7. Finding example of that is almost impossible.

=>……………………………………………………………….

8. Traveling to Bach Long Vi Island by boat will be very interesting.

=>……………………………………………………………….

9. Understand that book is very difficult for me.

=>……………………………………………………………….

10. Writing good compositions in English is not easy.

=>……………………………………………………………….

11. Driving home here to Lang Son is very tiring.

=>…………………………………………………………….

12. Getting to school by bus is not very convenient.

=>……………………………………………………………….

13. Protecting the environment from pollution is very important.

=>…………………………………………………………………….

14. Finishing this work tonight is hard for me.

=>………………………………………………………………….

15. Driving a car is not easy.

=>…………………………………………………………………….

16. Passing the final exam is easy for her.

=>……………………………………………………………….

17. Flying to Nha Trang is comfortable.

=>………………………………………………………………….

18. Letting your baby go out alone is very dangerous.

=>………………………………………………………………….

III. Complete the sentences with “adj + to Inf”

a. It/ lovely/ see / you / again.

..............................................................

b. I / delight / receive / your message.

..............................................................

c. They / well prepared / attend / the Olympia contest.

..............................................................

a. He / anxious / wait for / the test results.

..............................................................

b. We / happy / receive / a lot of presents from our grandparents.

........................................................

c. She / smart enough / answer / all the questions.

IV. Rewrite these sentences using the “adjective + to inf” structure.

a. I passed all the exams. I am happy.

I am.........................................................

b. We are going to clean the environment. We are ready.

  We are......................................................

c. Keeping people from littering is  very difficult.

.It is..............................................................

d. They hear about the plan to collect the used boxes. They are surprised.

They are............................................................................

e. Being able to live in a clean environment is lucky.

It is....................................................................................

f. She must empty the kitchen garbage. She is not pleased.

V. Complete these sentences use the structure: “Adj + to V…”

1. I / too execited / do / anything.

………………………………………………………………………

2. Lan / glad / see / her old friend again.

………………………………………………………………………………

3. The students / worried / hear / the new information.

………………………………………………………………………………

4. She / strong enough / carry / all those heavy bags.

………………………………………………………………………………

5. Tam / intelligent enough / finish / the test / an hour.

………………………………………………………………………………

6. He / too sick / go / school / yesterday.

………………………………………………………………………………

7. Ba delighted / receive / his close friend’s letter.

………………………………………………………………………………

8. The children / happy / get / toys / Santa Claus / Christmas.

………………………………………………………………………………

9. Lien / skillful enough / make / her old clothes.

………………………………………………………………………………

10. They / smart enough / win / the English contest.

………………………………………………………………………………

     VI . Rewrite these sentences:

1. Riding your bike fast is dangerous.

It is………………………………………………………………………………

2. Watching the circus on television is funny.

It is………………………………………………………………………………

3. Thu is happy. She wins the competition again.

Thu is …………………………………………………………………………

4. She heard a sad news from her friend. She was so unhappy.

She was…………………………………………………………………………

5. Phong is anxious. He’s moving to a new school.

Phong is…...……………………………………………………………………

VII. Put the verb into the correct form:

1. Everyone( enjoy)……………………..the play last night.

2. English and French (teach)…………………………..in our school.

3. The accident (happen)………………….right here yesterday.

4. Miss Hien (teach)…………………….in our school since 1995.

5. The food (prepare)…………………….early tomorrow.

6. Hung (bring) …………………..milk to us everyday.

7. His new novel (publish)…………………………next month.

8. English ( speak)…………………………in many countries.

9. My father (just/fix)……………………..the electric cooker.

10. I enjoy (play) ……………………soccer after school.

rewrite these sentences

1. Knowing English is very useful. 
=> It …………………………………………

2. It started to snow at 5 o’clock.
=> It …………………………………………

3. Nam is taller than Hung.

=> Hung ………………………………………

4. When did you go to bed last night?
=> What ……………………………………..?

5. What time does Nam have to leave?
=> Do you know ……………………..?

6. To do morning exercises is good.

=> It…………………………………..

7. This book is very boring and so is that one.

=> This book is as………………………………………….

8. Will it be necessary for me to sleep under a net?
=> Shall I have to…………………………………….?

9. I last read a book on September 20th.

=> I haven’t …………………………………………

10. It is not as warm in Canada as it is in Mexico.
=> Mexico ……………………………………………
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